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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
 Tổng số lƣợng định 

mức sau bổ sung

1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cái 1

2 Máy xét nghiệm huyết học Cái 1

2 Máy quay li tâm Cái 1

3 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 1

3 Máy đo điện tim Cái 1

4 Máy siêu âm tổng quát Cái 1

4 Bàn khám bệnh cái 1

5 Bảng thử thị lực có đèn chiếu sáng cái 1

5 Bình  Oxy bình 10

6 Bộ dụng cụ châm cứu Bộ 1

6 Bộ dụng cụ khám Tai mũi họng cái 1

7 Bộ dụng cụ rửa dạ dày cái 1

7 Bóng trợ thở cái 2

8 Bộ đặt nội khí quản Bộ 2

8 Cân trọng lượng có thước đo chiều cao cái 3

9 Đèn hồng ngoại cái 4

9 Đèn khám tai mũi họng cái 2

10 Đèn sưởi ấm cái 3

10 Đồng hồ Oxy cái 10

11 Ghế trẻ bại não ngồi ăn, ngồi tắm (dành cho người khuyết tật)cái 2

11 Ghế ngồi vệ sinh (dành cho người khuyết tật) cái 2

12 Giường xiên quay (dành cho người khuyết tật) cái 2

12 Giường bàn đứng  (dành cho người khuyết tật) cái 1

13 Máy tạo Oxy cái 2

13 Máy phun khí dung cái 8

14 Máy đo Spo2 cái 10

14 Máy hút đàm nhớt loại cái 3

15 Máy đo huyết áp cái 6

15 Máy đo đường huyết cái 2

16 Máy phun thuốc phòng dịch cái 4

16 Máy hấp dụng cụ cái 1
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17 Nhiệt kế hồng ngoại cái 4

17 Nhiệt kế điện từ bấm trán cái 6

18 Ống nghe khám bệnh cái 4

18 Xe đẩy inox 2 tầng cái 2

19 Tủ đựng dụng cụ cái 2

19 Tủ lưu, bảo quản mẫu cái 2

20 Bàn tiểu phẫu cái 2

20 Bộ dụng cụ tiểu phẫu cái 2

21 Bộ dụng cụ thay băng cái 2

21 Bộ dụng cụ cắt chỉ cái 2

22 Bồn rửa dụng cụ cái 2

22 Đèn tiểu phẫu cái 1

23 Bộ khám ngủ quan cái 1

23 Cân trọng lượng có thước đo chiều dài cái 2

24 Giường bệnh nhi cái 50


